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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/4/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2410
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phong Nha, bT

	2 
	2411
	Nguyễn Lý Hùng
	Kim Hóa, Th

	3 
	2412
	Nguyễn Thanh Dương
	Hải Ninh, QN

	4 
	2413
	Nguyễn Thị Hằng
	Quảng Châu, QT

	5 
	2414
	Trần Công Minh
	Nghãi Ninh, QN

	6 
	2415
	Hà Thị Khánh Huyền
	Hàm Ninh, QN

	7 
	2416
	Đặng Thị Thu Hương
	Võ Ninh, QN

	8 
	2417
	Phạm Văn An
	Phong Nha, BT

	9 
	2418
	Trần Văn Đức
	Mai Thủy, LT

	10 
	2419
	Đặng Văn Tuấn
	Mai Thủy, LT

	11 
	2420
	Ngô Thị Thanh Hương
	Việt Trung, BT

	12 
	2421
	Trần Thị Hường
	Phong Nha, BT

	13 
	2422
	Phan Anh Quân
	Thanh Trạch, BT

	14 
	2423
	Lê Thị Minh
	Thanh Trạch, BT

	15 
	2424
	Trần Thị Ly Na
	Phong Nha, BT

	16 
	2425
	Hoàng Văn Hiên
	Việt Trung, BT

	17 
	2426
	Trương Xuân Mỡ
	Quảng Minh, BĐ

	18 
	2427
	Nguyễn Dục
	Quảng Thọ, BĐ


	19 
	2428
	Trần Trung Dũng
	Phong Nha, BT

	20 
	2432
	Đặng Thị Thu Vân
	Quảng Đông, QT

	21 
	2429
	Nguyễn Thế Anh
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	22 
	2430
	Võ Thị Vân
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	23 
	2431
	Võ Doãn Thắng
	An Ninh, QN

	24 
	2433
	Phan Thị Hoài Thương
	Thanh Trạch, BT

	25 
	2435
	Võ Văn Tươi
	Thanh Trạch, BT

	26 
	2436
	Nguyễn Thế
	Quảng Minh, BĐ

	27 
	2437
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	Quảng Minh, BĐ

	28 
	2438
	Đặng Ngọc Linh
	Kiến Giang, LT

	29 
	2439
	Nguyễn Thị Mỹ Tương
	Quảng Lộc, BĐ

	30 
	2440
	Nguyễn Tùng
	Quảng Lộc, BĐ

	31 
	2441
	Phan Huỳnh Điệp
	Thanh TRạch, BT

	32 
	2443
	Cao Thị Anh Đào
	Thạch Hóa, TH

	33 
	2444
	Hoàng Thị Thảo
	Thạch Hóa, TH

	34 
	2445
	Trần Thị Linh
	An Ninh, QN

	35 
	2446
	Trần Tuấn Dương
	Đồng Phú, ĐH

	36 
	2449
	Nguyễn Thị Vân
	Phong Nha, BT

	37 
	2447
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	Liên Trạch, BT

	38 
	2448
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Liên Trạch, BT

	39 
	2450
	Nguyễn Minh Quang
	Quảng Xuân, Qt

	40 
	2451
	Hoàng Thế Anh
	Quảng Tùng, QT

	41 
	2452
	Nguyễn Duy Khánh
	Phúc TRạch, BT

	42 
	2453
	Hoàng Trung Phong
	Phú Hải, BT

	43 
	2475
	Hoàng Minh Lệ
	Phúc trạch, BT

	44 
	2497
	Hoàng Văn Hiếu
	Quảng Minh, BĐ

	45 
	2498
	Nguyễn Chí Công
	Quảng Hòa, BĐ

	46 
	2499
	Lê Yên
	Phúc trạch, BT

	47 
	2500
	Phạm Anh Đức
	Phúc trạch, BT

	48 
	2501
	Võ Trường Giang
	Kim Hóa, TH

	49 
	2502
	Phan Đoàn Tiến Sỹ
	Đức Hóa, TH

	50 
	2503
	Hoàng Thị Tuyết
	Phong Nha, BT

	51 
	2504
	Nguyễn Văn Vũ
	Phong Nha, BT

	52 
	2510
	Đậu Xuân Chúc
	Ngư Thủy Bắc, LT

	53 
	2511
	Nguyễn Thị Hồng Ngoan
	Hải Phú, BT

	54 
	2505
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Hạ Trạch, BT

	55 
	2506
	Trần Văn Việt
	Ngư Thủy, LT

	56 
	2507
	Nguyễn Văn Sỹ
	Quảng Phúc, BĐ

	57 
	2508
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Minh, BD

	58 
	2509
	Hoàng Văn Nam
	Phong Nha, BT

	59 
	2454
	Phạm Thanh Hiếu
	Quảng Phong, BĐ


